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                                            CHỦ ĐỀ: ĐẠI VIỆT DƯỚI THỜI TRẦN 

III. TÌNH HÌNH KINH TẾ, VĂN HÓA THỜI TRẦN 

HOẠT ĐỘNG 1: ĐỌC TÀI LIỆU VÀ THỰC HIỆN CÁC YÊU CẦU. 

YÊU CẦU CẦN ĐẠT: theo công văn 4040 của BGD- ĐT 

         -  Biết được đời sống tinh thần của nhân dân ta dưới thời Trần rất phong phú, đa 

dạng. 

         - Hiểu nền văn hoá phong phú mạng đậm bản sắc dân tộc là rạng rỡ cho nền văn 

hoá Đại Việt. 

        - Giáo dục khoa học, kĩ thuật thời Trần đạt tới trình độ cao nhiều công trình nghệ 

thuật tiêu biểu. (Nêu được nét chính về giáo dục và sự ra đời của Quốc sử viện, Đại 

Việt sử kí toàn thư) 

Câu hỏi cũng cố kiến thức cho học sinh: 

F. SỰ PHÁT TRIỂN VĂN HÓA. 

1/ Đời sống văn hóa: 

Mục tiêu: Học sinh nắm được các tín ngưỡng và hình thức sinh hoạt của nhân 

dân. 

- Em hãy kể tên một vài tín ngưỡng cổ truyền trong nhân dân. 

- Đạo phật thời Trần so với thời Lý như thế nào? 

- So với đạo phật thì đạo nho có vị trí như thế nào? 

- Em hãy nêu những tập quán sống giản dị trong nhân dân. 

2/ Văn học: 

         Mục tiêu: Nội dung cơ bản và một số tác phẩm tiêu biểu của nền văn học thời 

Trần. 

        - Văn học thời Trần có đặc điểm gì? 

-  Các tác phẩm văn học thời kì này nội dung như thế nào. 

- Em hãy kể tên 1 số TP mà em biết. 

3/ Giáo dục và khoa học- kĩ thuật:  

Mục tiêu: Nêu được nét chính về giáo dục và sự ra đời của Quốc sử viện, Đại 

Việt sử kí toàn thư. 

- Giáo dục thời Trần có đặc điểm gì? 

- Quốc sử viện có nhiệm vụ gì? Ai đứng đầu. 

- Em có nhận xét gì về tình hình phát triển giáo dục, khoa học, kĩ thuật, kinh tế 

thời Trần? 

4/ Nghệ thuật kiến trúc và điêu khắc: 



 

 

Mục tiêu: Nắm được nghệ thuật kiến trúc và điêu khắc cũng như đặc điểm kiến 

trúc và biết các công trình kiến trúc. 

- Hãy kể tên các công trình kiến trúc, điêu khắc thời Trần? 

- Quan sát Hình rồng thời thời Trần và hãy so sánh với hình rồng thời Lý? 

HOẠT ĐỘNG 2: KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ QUÁ TRÌNH TỰ HỌC 

Sau khi trả lời các câu hỏi ở các mục, học sinh ghi ra được nội dung bài học gồm 

các nội dung: 

Nội dung bài học:  

1/ Đời sống văn hóa: 

        - Tín ngưỡng: 

        + Thờ tổ tiên. 

        + Thờ anh hùng. 

        + Thờ người có công. 

       - Đạo phật, nho giáo phát triển mạnh. 

       -  Tập quán: Nhân dân đi chân đất, quần đen, áo tứ thân, cạo trọc đầu. 

       - Hình thức sinh hoạt: 

        + Nhân dân thích ca hát, nhảy múa. 

        + Tập võ nghệ. 

+ Đấu vật... 

2/ Văn học:  

        - Văn học gồm chữ Hán và chữ Nôm.         

        - Chứa đựng nhiều nội dung phong phú làm rạng rỡ văn hoá Đại Việt 

        - Hịch tướng sĩ, Phò giá về kinh… 

         3/ Giáo dục và khoa học- kĩ thuật: 

        - Giáo dục: 

        + Mở trường học nhiều nơi. 

        + Tổ chức thi thường xuyên. 

        + Lập cơ quan “Quốc sử viện”. 

        + 1272 “Đại Việt sử kí” 30 quyển của Lê Văn Hưu. 

        - Quân sự, y học, khoa học, kĩ thuật đạt nhiều thành tựu. 

        4/ Nghệ thuật kiến trúc và điêu khắc: 

        - Tháp phổ Minh, chùa thành Tây Đô. 

        - Nghệ thuật chạm khắc rồng... 

Bài tập: Trắc nghiệm khách quan 

    Câu1: Tín ngưỡng cổ truyền phổ biến trong nhân dân 

   A. Phật giáo 

   B. Nho giáo 

   C. Thiên chúa giáo 

   D. Thờ cúng tổ tiên và các anh hùng dân tộc 



 

 

 Câu 2: Bộ Đại Việt sử kí gồm 

   A. 50 quyển      B. 40 quyển        C. 20 quyển        D. 30 quyển 

 Thông hiểu 

Câu 3: Vì sao địa vị của nhà nho ngày càng được nâng cao? 

   A. Nho giáo ngày càng phát triển 

   B. Nhà nho giữ những chức vụ quan trọng 

   C. Nhu cầu xây dựng bộ máy nhà nước 

   D.  Nhà nho được trọng dụng 

 Vận dụng: 

Câu 4: Câu nhận xét của của nhà nho Lê Văn Hưu: Nhân dân quá nữa làm sư vào thế 

kỉ thứ mấy? 

   A.  Thế kỉ XIV       B.  Thế tỉ XV       C.  Thế kỉ XVI       D.  Thế kỉ XVII. 

Giáo viên hướng dẫn học sinh ghi chép: 

 Học sinh làm các câu hỏi vào vỡ theo yêu cầu gồm: 

F. Sự phát triển văn hóa. 

1/ Đời sống kinh tế. 

2/ Văn học. 

3/ Giáo dục và khoa học- kĩ thuật. 

4/ Nghệ thuật kiến trúc và điêu khắc. 

Học sinh làm bài tập. 

Lưu ý: học sinh ghi chép lại các câu hỏi thắc mắc, trở ngại của học sinh sau 

khi thực hiện nhiệm vụ học tập. 

Trường:  

Lớp: 

Họ tên học sinh: 

Môn học Nội dung học tập Câu hỏi của học sinh 

Lịch sử 7 

F. 

1/  

2/ 

3/ 

4/ 

 

Chuẩn bị nội dung làm bài tâp. 

Học sinh chuẩn bị bài 16: Sự suy sụp của nhà Trần cuối thế kỉ XVI. (Học 

sinh tự học) 

- Học sinh đọc trước bài và trả lời các câu hỏi sau: 

1/ Tóm tắt tình hình kinh tế- xã hội nước ta ở nữa sau thế kỉ XVI? 



 

 

2/ Sự bùng nổ của cá cuộc khởi nghĩa nông dân, nô tì ở nữa sau tk XVI nói lên 

điều gì? Tại sao?. 
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